
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ SAØI GOØN

PHOØNG ÑAØOTAÏO

STT MSSV NGAØY SINH NÔI SINH LÔÙP KHOÙA

1 10316831 Dương Thanh Khuê 16.10.1984 Gia Lai CDT03.1 2003

2 10303384 Trần Nguyễn Tuyết Ngọc 20.10.1983 TP. Hồ Chí Minh CDT03.1 2003

3 10307882 Nguyễn Hưũ Quát 15.10.1981 Dak Lak CDT03.3 2003

4 10300389 Nguyễn Thành ðạt 11.12.1985 TP. Hồ Chí Minh CDT03.4 2003

5 10322257 Nguyễn Sỹ Tiến Dũng 04.08.1985 TP. Hồ Chí Minh CDT03.4 2003

6 10307473 Nguyễn Thanh Quang 00.00.1985 Tiền Giang CDT03.4 2003

7 10311644 Trần Quốc Tuấn 27.04.1982 Bình ðịnh CDT03.4 2003

8 30301279 Lâm Cảnh Chương 08.09.1983 TP. Hồ Chí Minh DDT03.1 2003

9 30313217 ðào Phúc ðạt 04.07.1985 TP. Hồ Chí Minh DDT03.1 2003

10 30303863 ðặng Tấn Hòa 25.03.1983 Long An DDT03.1 2003

11 30103257 Nguyễn Hiếu Nguyên 17.09.1981 Dak Lak DDT03.1 2003

12 30304837 Nguyễn Văn Lượng 14.06.1983 Phú Yên DDT03.2 2003

13 40302425 ðàm Quang Huy 01.03.1983 TP. Hồ Chí Minh DTVT03.2 2003

14 40302353 Giang Vỹ Thanh 01.11.1984 TP. Hồ Chí Minh DTVT03.3 2003

15 40302603 Võ ðăng An 28.11.1982 Bình Thuận DTVT03.4 2003

16 40303958 Nguyễn Thành Tài 05.10.1983 TP. Hồ Chí Minh DTVT03.4 2003

17 40310903 Nguyễn Hưũ Trung 02.01.1985 TP. Hồ Chí Minh DTVT03.4 2003

18 50301473 ðào Quốc Hùng 24.08.1984 TP. Hồ Chí Minh TH03.1 2003

19 50300539 Lê Thị Vĩnh Nghi 24.11.1983 Bình Thuận TH03.1 2003

20 50213870 Trần Hoài Phong 05.09.1982 Tây Ninh TH03.1 2003

21 50304922 Lê Anh Thúy Uyên 11.02.1985 TP. Hồ Chí Minh TH03.1 2003

22 50300092 Lã Quang Dũng 16.06.1984 Hà Nam Ninh TH03.2 2003

23 50330685 Trần Lê ðình Phú 03.06.1985 TP. Hồ Chí Minh TH03.2 2003

24 50308411 Dương Ngọc Phương 28.12.1983 ðồng Nai TH03.2 2003

25 50313370 Trần Quang Thanh 11.03.1983 Tiền Giang TH03.2 2003

26 50307380 Nguyễn Duy Linh 03.11.1984 TP. Hồ Chí Minh TH03.3 2003

27 50333732 Nguyễn Thị Kim Yến 28.02.1983 Quảng Trị TH03.3 2003

28 50323246 ðinh Xuân Hải 17.01.1985 Sông bé TH03.4 2003

29 50329801 Nguyễn Văn Phước 10.12.1983 Trà Vinh TH03.4 2003

30 50303571 Phạm Lương Thắng 25.10.1984 Khánh Hòa TH03.4 2003

31 50303930 Trần Hồng Tường 12.08.1985 TP. Hồ Chí Minh TH03.5 2003
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32 50311969 Nguyễn Kim Tính 30.05.1982 ðồng Nai TH03.6 2003

33 60223597 Lê Ngọc Bảo Quỳnh 24.03.1984 TP. Hồ Chí Minh CNTP03.2 2003

34 60307686 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12.11.1984 Bà Rịa - Vũng Tàu CNTP03.2 2003

35 60314059 Trần Thị Diễm Trinh 20.09.1984 Cần Thơ CNTP03.3 2003

36 60313251 Nguyễn Cường Quốc 20.12.1983 Bình ðịnh CNTP03.4 2003

37 60314256 Vương Liên Thanh 13.11.1984 Sóc Trăng CNTP03.4 2003

38 60302889 Lương Văn Thiên 06.02.1982 Phú Yên CNTP03.4 2003

39 60333751 Võ Thị Bích Thu 29.07.1983 Kiên Giang CNTP03.6 2003

40 70300380 Diệp Trí Quang 09.11.1984 TP. Hồ Chí Minh QTKD03.2 2003

41 70310079 Lê Thị Phương Thảo 23.11.1984 TP. Hồ Chí Minh QTKD03.2 2003

42 70324124 Lê Thị Mỹ Lệ 19.04.1982 Long An QTKD03.3 2003

43 70307064 Hà Văn Lộc 15.10.1983 Long An QTKD03.4 2003

44 70301584 Phạm Thị ánh Ngọc 14.09.1984 TP. Hồ Chí Minh QTKD03.5 2003

45 70330045 Nguyễn Thanh Tâm 27.01.1983 Vĩnh Long QTKD03.5 2003

46 80320067 Trần Xuân ấn 25.02.1984 Gia Lai KTCT03.1 2003

47 80300178 Lê Văn Ba 14.09.1983 Thanh Hóa KTCT03.1 2003

48 80316136 Huỳnh Tấn Diệp 12.10.1982 Quảng Ngãi KTCT03.1 2003

49 80300747 Văn Thanh Hải 11.05.1984 Dak Lak KTCT03.1 2003

50 80306494 Dương ðình Minh 17.08.1984 ðồng Nai KTCT03.1 2003

51 80304707 Tạ Vĩnh Phát 28.04.1983 TP. Hồ Chí Minh KTCT03.1 2003

52 80312390 Lê Trần Tiến 07.10.1985 Quảng Ngãi KTCT03.1 2003

53 80323281 Hà Lê Văn 05.01.1984 Bình ðịnh KTCT03.1 2003

54 80303701 Nguyễn Minh Vũ 08.01.1984 TP. Hồ Chí Minh KTCT03.1 2003

55 80306329 Trần Công Hạ 01.10.1983 Bình ðịnh KTCT03.2 2003

56 80316547 Biện Huy Hiệu 22.10.1983 Bình ðịnh KTCT03.2 2003

57 80306161 Trần Anh Tú 28.02.1985 Ninh Thuận KTCT03.2 2003

58 80303454 Lâm Ngọc Danh 20.04.1984 Quảng Ngãi KTCT03.3 2003

59 80301747 Phạm ðình Hoàng 15.01.1984 An Giang KTCT03.3 2003

60 80301395 Võ Trọng Phê 02.01.1982 Bình ðịnh KTCT03.3 2003

61 80303585 Nguyễn ðức Thắng 09.11.1983 Nghệ An KTCT03.3 2003

62 80303480 Trương Hoài Trúc 18.01.1985 Tây Ninh KTCT03.3 2003
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63 80318489 Nguyễn Việt 03.03.1984 Quảng Nam KTCT03.3 2003

64 80303562 Phạm Tấn Thắng 10.08.1980 Thừa Thiên - Huế KTCT03.4 2003

65 80301349 Tô Ngọc Thành 16.01.1983 Quảng Trị KTCT03.4 2003

66 80311598 Lê Sỹ Tú 11.08.1981 Thanh Hóa KTCT03.4 2003

1 30302686 Nguyễn Mạnh Hà 10.08.1984 Nam ðịnh DDT04.1 2004

2 30305639 Trương Vũ Thanh Huân 21.11.1983 Khánh Hòa DDT04.1 2004

3 30401624 Trần Như Ni 13.05.1985 Bình Thuận DDT04.1 2004

4 40406896 Hồ Vũ Kiếm 19.11.1985 Bình ðịnh DTVT04.1 2004

5 40304456 Vương Minh Nhựt 08.08.1985 TP. Hồ Chí Minh DTVT04.1 2004

6 40302015 Lê Tuấn Thịnh 27.09.1982 Khánh Hòa DTVT04.1 2004

7 50400626 Trần Minh ðức 01.01.1986 ðồng Nai TH04.1 2004

8 50418449 Cao ánh Ngọc 14.12.1986 Quảng Bình TH04.1 2004

9 50405496 ðỗ Ngọc Sơn 10.01.1986 TP. Hồ Chí Minh TH04.1 2004

10 50303890 Nguyễn Võ Ngọc Tâm 19.09.1984 TP. Hồ Chí Minh TH04.1 2004

11 50405274 Trần Bảo Hiếu 25.10.1985 ðồng Nai TH04.2 2004

12 50403323 Tạ Mỹ Kỳ 16.03.1985 Bình ðịnh TH04.2 2004

13 50405202 Nguyễn Phi Long 21.01.1984 TP. Hồ Chí Minh TH04.2 2004

14 50304342 Phạm Bình Nhẫn 15.07.1984 Ninh Thuận TH04.2 2004

15 50404842 Võ ðào Thành Thức 12.09.1983 Bình ðịnh TH04.2 2004

16 50333862 Nguyễn Trần Trung 30.08.1984 Gia Lai TH04.2 2004

17 50422834 ðặng Quốc Việt 01.01.1985 Bình ðịnh TH04.2 2004

18 60403762 Nguyễn Thị Tuyên ðức 30.07.1984 Bà Rịa - Vũng Tàu CNTP04.1 2004

19 60400228 Chu Hoàng Phú Khuê 27.11.1985 Khánh Hòa CNTP04.1 2004

20 60407819 Lợi Sĩ Thanh 10.03.1986 TP. Hồ Chí Minh CNTP04.2 2004

21 60401122 Nguyễn Văn Thanh 23.06.1981 Hà Tĩnh CNTP04.2 2004

22 60411834 ông Thoại Tường 18.06.1984 TP. Hồ Chí Minh CNTP04.3 2004

23 60415063 Trần Thị Minh Trang 25.05.1985 Bình ðịnh CNTP04.4 2004

24 70400598 Ngô Trần Thị Gigô 13.08.1985 Phú Yên QTKD04.1 2004

25 70404155 Nguyễn Hoàng Hồng Minh 10.11.1985 Khánh Hòa QTKD04.1 2004

26 70407158 Lê Quang Bích Thương 15.06.1986 Bình ðịnh QTKD04.2 2004

27 70412585 Trần Nguyễn Anh Tuấn 01.02.1985 TP. ðà Nẵng QTKD04.2 2004
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28 70411154 Tạ Hoàng Mai Anh 19.10.1986 TP. Hồ Chí Minh QTKD04.3 2004

29 70412284 Võ Văn Cước 00.00.1986 Tiền Giang QTKD04.3 2004

30 70413949 Hoàng Minh Thư 08.03.1986 TP. Hồ Chí Minh QTKD04.3 2004

31 70420740 Trần Thị Phương Vy 27.06.1986 Kiên Giang QTKD04.3 2004

32 80410676 Nguyễn Hữu Anh 22.03.1986 Long An KTCT04.1 2004

33 80402240 Trần Hùng Dũng 03.03.1985 ðồng Nai KTCT04.1 2004

34 80403536 Lê ðức Dương 15.10.1984 Nghệ An KTCT04.1 2004

35 80418169 Lê Thiện Tô Hạnh 01.07.1985 An Giang KTCT04.1 2004

36 80403919 Nguyễn Quang Minh 21.04.1983 Lâm ðồng KTCT04.1 2004

37 80401418 Trần Phú 20.01.1981 Ninh Thuận KTCT04.1 2004

38 80403490 Lê Duy Phương 25.11.1983 Gia Lai KTCT04.1 2004

39 80404981 Lê Văn Tình 17.06.1984 Thanh Hóa KTCT04.1 2004

40 80422645 Lê Anh Tuyền 12.05.1983 Phú Yên KTCT04.2 2004

1 10503989 Bùi Văn Khoa 05.09.1984 Hưng Yên CDT05.1 2005

2 10532652 Hoàng Minh Tuấn 08.03.1987 TP. Hồ Chí Minh CDT05.1 2005

3 30508513 Trần Kim Long 16.05.1987 TP. Hồ Chí Minh DDT05.1 2005

4 30509495 Nguyễn Trường Sinh 27.07.1987 Bình ðịnh DDT05.1 2005

5 40500380 Vũ Thị Vân Anh 11.11.1986 Bà Rịa - Vũng Tàu DTVT05.1 2005

6 40500180 Thái Thị Kim Hương 18.05.1987 Tiền Giang DTVT05.1 2005

7 40518168 ðỗ Anh Khoa 25.08.1985 Dak Lak DTVT05.1 2005

8 40504743 Nguyễn Minh Nhựt 23.04.1987 TP. Hồ Chí Minh DTVT05.1 2005

9 40508130 Lê Thanh Tài 28.03.1986 Cữu Long DTVT05.1 2005

10 40508234 Tạ Quang Thi 25.02.1987 ðồng Tháp DTVT05.1 2005

11 50500703 Nguyễn Cao Cường 23.02.1987 Trà Vinh TH05.1 2005

12 50502367 Hoàng Thị Duyên 23.06.1987 Gia Lai TH05.1 2005

13 50500103 Phạm Anh Huy 10.10.1987 Khánh Hòa TH05.1 2005

14 50509254 Lư Quốc Kiệt 24.10.1987 TP. Hồ Chí Minh TH05.1 2005

15 50305113 Ngô Phước Lộc 10.11.1984 Gia Lai TH05.1 2005

16 50523086 Lê Xuân Minh 04.07.1986 Bình Thuận TH05.1 2005

17 50500953 Trương Hữu Trí 07.05.1987 An Giang TH05.1 2005

18 50502740 Mai Minh Tú 10.09.1986 Dak Lak TH05.1 2005
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19 50507645 Lê Thị Hồng Tuyên 24.01.1985 ðồng Tháp TH05.1 2005

20 60516451 Nguyễn Thị Thu Hằng 11.07.1987 Khánh Hòa CNTP05.1 2005

21 60406969 Nguyễn Tất Liêm 01.01.1985 TP. ðà Nẵng CNTP05.1 2005

22 60525447 Phạm Thị Minh 01.01.1984 Bắc Giang CNTP05.1 2005

23 60518414 Lê Minh Quang 20.07.1985 Hà Tĩnh CNTP05.1 2005

24 60502729 Võ Hồng 03.11.1984 ðồng Nai CNTP05.2 2005

25 60504518 Phạm Nguyễn Thanh Trúc 21.02.1987 TP. Hồ Chí Minh CNTP05.2 2005

26 70540276 Cao Lê Kim Chi 18.07.1986 Tây Ninh QT05.1 2005

27 70412005 Mai Xuân Vũ Duy 20.11.1986 Tiền Giang QT05.1 2005

28 70437323 Lương Tuấn Hào 25.10.1984 Cà Mau QT05.1 2005

29 70505967 Trương Văn Phú 05.02.1985 TP. Hồ Chí Minh QT05.1 2005

30 70506337 ðoàn Thị Tươi 06.10.1986 Bà Rịa - Vũng Tàu QT05.1 2005

31 70500355 Trương Thị Bích Vân 26.08.1985 Quảng Ngãi QT05.1 2005

32 70436402 Mai Thị Xuân 08.09.1985 Bình Phước QT05.1 2005

33 70547213 ðoàn Xuân Quang 16.04.1985 Bình ðịnh QT05.2 2005

34 70512863 Vương Hồng Vũ 16.04.1985 Tây Ninh QT05.2 2005

35 70500115 Hồ Thị Kim Hạnh 28.11.1985 Bình Thuận QT05.3 2005

36 70521586 Nguyễn Hoàng Hải 28.08.1984 Khánh Hòa QT05.4 2005

37 70501921 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06.10.1987 TP. Hồ Chí Minh QT05.4 2005

38 70500110 Nguyễn Tiến Nam 12.11.1986 ðồng Nai QT05.4 2005

39 70523964 Trần Thị Kiều Oanh 18.07.1987 Nam ðịnh QT05.4 2005

40 70537658 Nguyễn Thị Kim Quyên 20.01.1985 TP. Hồ Chí Minh QT05.4 2005

41 70538625 Nguyễn Văn Thái 22.04.1985 Bến Tre QT05.4 2005

42 70504518 Nguyễn Thị Kim Thanh 12.08.1987 TP. Hồ Chí Minh QT05.4 2005

43 70544222 Nguyễn Thị Thu Thảo 22.07.1986 Lâm ðồng QT05.4 2005

44 80504171 Nguyễn Ngọc Hội 15.04.1986 Khánh Hòa XD05.1 2005

45 80409261 Hồ Tuấn Kháng 09.09.1985 Bình ðịnh XD05.1 2005

46 80514576 ðinh Thanh Liêm 18.10.1983 Kiên Giang XD05.1 2005

47 80502203 Phạm Tấn Quốc Thịnh 29.07.1987 Thừa Thiên - Huế XD05.1 2005

1 10607717 Võ Minh Thảo 09.04.1984 Long An CDT06.1 2006

2 30607243 Nguyễn Thành Lộc 06.12.1988 Long An DDT06.1 2006
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3 30623987 Lê Thành Tựu 29.12.1986 TP. Hồ Chí Minh DDT06.1 2006

4 40600630 Nguyễn Thu An 07.09.1988 TP. Hồ Chí Minh DTVT06.1 2006

5 40601408 Võ Tiền ðông 16.01.1988 An Giang DTVT06.1 2006

6 40645920 Trần Thị Thu Hằng 22.08.1988 Phú Yên DTVT06.1 2006

7 40605597 Cao Thiên Hào 01.01.1987 Vĩnh Long DTVT06.1 2006

8 40603793 Trương Thế Hiệp 07.08.1988 ðồng Nai DTVT06.1 2006

9 40600994 Nguyễn Ngọc Yến Loan 13.05.1986 Hậu Giang DTVT06.1 2006

10 40600420 Kiều Văn Ngắn 09.05.1987 Ninh Thuận DTVT06.1 2006

11 40601192 Phạm Trúc Nguyên 30.11.1988 Bến Tre DTVT06.1 2006

12 40516456 Lê Bá Nhơn 19.12.1987 Quảng Ngãi DTVT06.1 2006

13 40605997 Trần Thị Thúy Oanh 02.03.1987 Khánh Hòa DTVT06.1 2006

14 40637355 Bùi Thị Thu Quỳnh 25.03.1988 ðồng Nai DTVT06.1 2006

15 40621571 Nguyễn Văn Tâm 18.06.1987 Quảng Ngãi DTVT06.1 2006

16 40602835 Ngô Nguyễn Phương Trúc 31.03.1988 TP. Hồ Chí Minh DTVT06.1 2006

17 40639944 Dương ðình Trung 12.07.1987 Bình ðịnh DTVT06.1 2006

18 40602892 Nguyễn Lê Bích Tuyên 05.11.1988 Bà Rịa - Vũng Tàu DTVT06.1 2006

19 40602664 Trần Tường Văn 29.08.1988 Ninh Thuận DTVT06.1 2006

20 40614310 Nguyễn Xuân Vinh 29.10.1988 Lâm ðồng DTVT06.1 2006

21 50600381 Phạm Thị Kim ðiều 29.10.1988 Tiền Giang TH06.1 2006

22 50607919 Nguyễn Thị Giang 17.08.1988 Hòa Bình TH06.1 2006

23 50610698 Nguyễn Minh Hải 01.09.1988 Vĩnh Long TH06.1 2006

24 50613319 Nguyễn Thị Thu Hồng 26.03.1988 Bình ðịnh TH06.1 2006

25 50601569 Vòng Kim 18.11.1987 TP. Hồ Chí Minh TH06.1 2006

26 50630970 Trần Thị Thúy Loan 00.00.1985 Bạc Liêu TH06.1 2006

27 50637452 Nguyễn Minh Sang 06.12.1988 Ninh Thuận TH06.1 2006

28 50609579 Trần Thanh Tuấn 16.08.1988 Tiền Giang TH06.1 2006

29 50601159 ðỗ Thanh Bình 27.05.1988 TP. Hồ Chí Minh TH06.2 2006

30 50604558 Vũ Minh Hoàng 06.11.1988 TP. Hồ Chí Minh TH06.2 2006

31 50608150 Nguyễn Nhật Huy 27.12.1988 Ninh Thuận TH06.2 2006

32 50603641 Phạm Minh Khoa 23.10.1988 TP. Hồ Chí Minh TH06.2 2006

33 50607162 Trần ðức Long 25.12.1983 TP. Hồ Chí Minh TH06.2 2006
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34 50602247 Võ Vân Sơn 20.12.1988 Khánh Hòa TH06.2 2006

35 50638429 Lưu Minh Tài 25.11.1987 Kiên Giang TH06.2 2006

36 50614669 Nguyễn Anh Trâm 20.05.1988 Khánh Hòa TH06.2 2006

37 50614137 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 30.09.1986 Lâm ðồng TH06.2 2006

38 50624123 Nguyễn Thị Thùy Trang 00.00.1988 Vĩnh Long TH06.2 2006

39 60600223 Lê Thị ánh 09.11.1987 Quảng Ngãi CNTP06.1 2006

40 60618157 Nguyễn Xuân Phương Chi 06.06.1987 Khánh Hòa CNTP06.1 2006

41 60601627 Trương Ng Hồ Trúc Chi 22.07.1988 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.1 2006

42 60618207 Trần Trung Chiến 23.03.1988 ðồng Nai CNTP06.1 2006

43 60605986 Nguyễn Văn Dân 12.01.1988 An Giang CNTP06.1 2006

44 60608783 Nguyễn Thị Dung 02.10.1987 Hải Dương CNTP06.1 2006

45 60600437 Trần Thanh ðược 20.02.1987 Bình ðịnh CNTP06.1 2006

46 60600597 Võ Minh Hiệp 29.03.1987 Tây Ninh CNTP06.1 2006

47 60634243 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 30.03.1987 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.1 2006

48 60629084 Trần Huỳnh T Kiều Hương 14.11.1987 Lâm ðồng CNTP06.1 2006

49 60619334 Hồ Thị Luyến 20.04.1987 Bình ðịnh CNTP06.1 2006

50 60603754 Võ Thị Khánh Ly 08.07.1987 Gia Lai CNTP06.1 2006

51 60624762 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 16.06.1988 Bình Thuận CNTP06.1 2006

52 60631331 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 15.01.1988 Gia Lai CNTP06.1 2006

53 60601885 Nguyễn Thị Bích Phượng 01.05.1988 Gia Lai CNTP06.1 2006

54 60600654 Lê Thị Thanh Tâm 09.10.1988 Hải Dương CNTP06.1 2006

55 60616710 Lê Thị Thanh Thảo 25.11.1988 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.1 2006

56 60622128 Nguyễn Thị Thanh Thuận 31.12.1987 Long An CNTP06.1 2006

57 60603046 Lâm Minh Thùy 04.02.1988 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.1 2006

58 60606466 Nguyễn Hồng Thủy 20.08.1987 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.1 2006

59 60602776 Nguyễn Thị Mai Trinh 16.05.1987 Cần Thơ CNTP06.1 2006

60 60617802 Trần Hữu Trung 18.07.1988 ðồng Nai CNTP06.1 2006

61 60601276 Nguyễn Thị Vi Vân 25.11.1988 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.1 2006

62 60606326 Trần Thị Thanh Vân 13.08.1987ðồng Nai CNTP06.1 2006

63 60649209 Trương Thị Xuân 20.08.1988 Phú Yên CNTP06.1 2006

64 60600927 Huỳnh Thị Phương Duyên 23.07.1987 Dak Lak CNTP06.2 2006
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65 60645915 Phan Thị Thúy Hằng 08.10.1987 Bình ðịnh CNTP06.2 2006

66 60646216 Trần Thị Hồng Huệ 05.07.1986 Quảng Ngãi CNTP06.2 2006

67 60600278 Trần Phi Hùng 19.05.1983 Kiên Giang CNTP06.2 2006

68 60607666 Phạm Lê Nữ Nhị Hương 03.02.1987 Ninh Thuận CNTP06.2 2006

69 60607730 Bùi Kim Huyền 23.05.1988 ðồng Nai CNTP06.2 2006

70 60634412 Nguyễn Phan Thanh Huyền 01.01.1987 Long An CNTP06.2 2006

71 60601082 Nguyễn Thị Oanh Kiều 03.09.1988 Quảng Ngãi CNTP06.2 2006

72 60604856 Nguyễn Văn Lọng 16.06.1988 Quảng Bình CNTP06.2 2006

73 60646884 Ngô Thị Tuyết Mai 01.06.1987 Quảng Ngãi CNTP06.2 2006

74 60608226 ðặng Thị Hồng Ngân 22.12.1988 Quảng Ngãi CNTP06.2 2006

75 60607426 Lê Thị Mỹ Ngân 03.02.1988 Khánh Hòa CNTP06.2 2006

76 60624703 Nguyễn ðức Nghĩa 06.11.1987 TP. Hải Phòng CNTP06.2 2006

77 60647128 Nguyễn Thái Nguyên 05.02.1986 Bình ðịnh CNTP06.2 2006

78 60605647 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 11.03.1988 ðồng Nai CNTP06.2 2006

79 60605907 Nguyễn Thị Nhị Nữ 10.11.1985 Phú Yên CNTP06.2 2006

80 60627539 Trần Văn Phong 00.00.1986 Bình Thuận CNTP06.2 2006

81 60605101 Nguyễn Thị Hải Phượng 02.10.1988 Dak Lak CNTP06.2 2006

82 60606015 Trương ái Phương 10.12.1988 Tiền Giang CNTP06.2 2006

83 60600624 Nguyễn Tô Hoài Sang 10.11.1987 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.2 2006

84 60628608 Vũ Thị Hoài Thu 13.03.1988 Ninh Thuận CNTP06.2 2006

85 60602430 Trương Thị Thanh Thúy 20.10.1987ðồng Nai CNTP06.2 2006

86 60606860 Nguyễn Thị Huyền Trang 14.03.1987 Dak Lak CNTP06.2 2006

87 60630036 Nguyễn Hùng Minh Trí 16.09.1988 Tiền Giang CNTP06.2 2006

88 60611613 Trần Thị Lệ Trinh 06.04.1988 Bình Thuận CNTP06.2 2006

89 60617934 Nguyễn Anh Tuấn 21.02.1988 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.2 2006

90 60625149 Lưu Ngọc Xuân Vy 24.11.1988 TP. Hồ Chí Minh CNTP06.2 2006

91 60644909 Trần Nữ Lệ Xuân 22.02.1988 Bình ðịnh CNTP06.2 2006

92 70632202 Phan Thị Tuyết Anh 26.06.1988 Dak Lak QTKT06.1 2006

93 70607248 Võ Thị Hồng Cẩm 24.09.1988 Tiền Giang QTKT06.1 2006

94 70626864 Trương Kim Chi 10.08.1987 Ninh Thuận QTKT06.1 2006

95 70649515 ðặng Thị Hoàng Chung 20.05.1988 Phú Yên QTKT06.1 2006
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96 70607419 ðặng Thị Phương Dung 29.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.1 2006

97 70621844 Nguyễn Lê Phương Duyên 20.04.1988 Lâm ðồng QTKT06.1 2006

98 70605841 Lê Quỳnh Kim Hà 30.10.1988 Bình ðịnh QTKT06.1 2006

99 70601009 Trần Thị Hồng Hân 12.03.1987 Quảng Ngãi QTKT06.1 2006

100 70608025 Huỳnh Ngọc Thùy Hoa 09.01.1987 Tây Ninh QTKT06.1 2006

101 70617210 Trần Thị Tuyết Hoa 08.05.1987 Quảng Ngãi QTKT06.1 2006

102 70638656 Hồ Thị Mộng Hoàng 20.11.1987 Bình ðịnh QTKT06.1 2006

103 70632217 Nguyễn Ngọc Hồng 00.00.1986 Tiền Giang QTKT06.1 2006

104 70603272 Chung Thị Thu Nga 30.11.1987 Bình Thuận QTKT06.1 2006

105 70608530 Nguyễn T Trần Hồng Nhi 13.02.1988 Khánh Hòa QTKT06.1 2006

106 70605319 Lê Hồng Nhung 10.05.1988 Long An QTKT06.1 2006

107 70650522 ðào Thị Mỹ Nương 29.05.1987 Phú Yên QTKT06.1 2006

108 70620485 Nguyễn Thị Trúc Phương 15.06.1984 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.1 2006

109 70627761 Lý Ngọc Thảo 08.10.1987 Bình Dương QTKT06.1 2006

110 70617269 Phạm Kim Thoa 15.11.1988 Gia Lai QTKT06.1 2006

111 70638401 Lê Thị Kiều Thu 07.11.1987 Ninh Thuận QTKT06.1 2006

112 70626659 Phạm Thụy Hoài Thương 21.10.1987 ðồng Nai QTKT06.1 2006

113 70623269 Lao Thị Mộng Thùy 06.01.1987 Bến Tre QTKT06.1 2006

114 70631045 Nguyễn Thị Thu Thủy 30.11.1987 ðồng Nai QTKT06.1 2006

115 70627055 Huỳnh Thị Bảo Trân 02.04.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.1 2006

116 70612959 Trần Thị Huyền Trang 15.08.1988 Tiền Giang QTKT06.1 2006

117 70628044 Võ Thị Thanh Trang 23.10.1987 Tiền Giang QTKT06.1 2006

118 70676633 Cái Thị Thúy Trinh 27.09.1987 Thừa Thiên - Huế QTKT06.1 2006

119 70606349 Cư Sỹ Việt 25.01.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.1 2006

120 70649636 Nguyễn Thị Linh Duyên 12.12.1988 Bình ðịnh QTKT06.2 2006

121 70601062 Tăng Thị Giang 10.08.1985 Hà Bắc QTKT06.2 2006

122 70603150 Nguyễn Bích Hà 15.01.1988 Bình Thuận QTKT06.2 2006

123 70649952 Lê Thị Bích Hợp 01.08.1988 Phú Yên QTKT06.2 2006

124 70600769 Trần Mỹ Huệ 19.10.1988 Cà Mau QTKT06.2 2006

125 70634550 Hà Thị Thu Hương 28.05.1988 Bắc Giang QTKT06.2 2006

126 70601918 Nguyễn Thị Thu Hương 07.01.1987 Cữu Long QTKT06.2 2006
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127 70601731 Phan Duy Khánh 10.08.1988 Bình Thuận QTKT06.2 2006

128 70609380 Nguyễn Thị Thanh Kiều 24.11.1986 Dak Lak QTKT06.2 2006

129 70602686 Trương Mai Hoàng Minh 08.07.1987ðồng Nai QTKT06.2 2006

130 70606239 Phạm Nguyễn Thảo My 29.01.1987 Bình ðịnh QTKT06.2 2006

131 70616010 Nguyễn Thị Nam 13.03.1988 TP. Hải Phòng QTKT06.2 2006

132 70603518 Trần Thị Hồng Phúc 07.01.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

133 70616883 Hồ Thị Kim Phượng 08.06.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

134 70600483 Nguyễn Ngọc Thắng 30.06.1983 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

135 70611646 Lương Thị Thanh Thanh 12.06.1986 Phú Yên QTKT06.2 2006

136 70600234 Nguyễn Lan Thảo 14.02.1987 Tiền Giang QTKT06.2 2006

137 70629725 Trần Trọng Thông 10.06.1987 Long An QTKT06.2 2006

138 70650954 Huỳnh Thị Ngọc Thu 16.08.1987 Gia Lai QTKT06.2 2006

139 70613842 Trần Thị Quốc Thường 28.08.1987 Ninh Thuận QTKT06.2 2006

140 70638561 Phạm Thị Thanh Thùy 22.05.1988 Tây Ninh QTKT06.2 2006

141 70613378 Thái Thị Thanh Thúy 29.09.1988 Bình Thuận QTKT06.2 2006

142 70610362 Dương Minh Tiến 16.08.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

143 70602739 Trần Thị Huyền Trâm 01.02.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

144 70624483 Lâm Ngọc Trân 00.00.1987 Cà Mau QTKT06.2 2006

145 70605747 Nguyễn Thị Huyền Trang 22.12.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

146 70611449 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 08.08.1987 Quảng Bình QTKT06.2 2006

147 70609697 Nguyễn Thanh Tuyền 22.12.1987 Khánh Hòa QTKT06.2 2006

148 70633164 Nguyễn Thị Cẩm Vân 18.03.1987 Lâm ðồng QTKT06.2 2006

149 70635342 Võ Huỳnh Tường Vi 09.05.1987 Phú Yên QTKT06.2 2006

150 70660009 Võ Ngọc Tường Vi 18.08.1988 An Giang QTKT06.2 2006

151 70628116 Nguyễn Thị Hải Yến 30.06.1986 TP. Hồ Chí Minh QTKT06.2 2006

152 70600453 Phạm Hoài Châu 20.04.1988 Quảng Bình QTKD06.1 2006

153 70641744 Nguyễn Thành ðoan 05.08.1987 Bình ðịnh QTKD06.1 2006

154 70624654 Nguyễn Thị Kim Dung 17.04.1988 TP. ðà Nẵng QTKD06.1 2006

155 70632856 Nguyễn Thị Thùy Dung 19.08.1988 Lâm ðồng QTKD06.1 2006

156 70649736 Nguyễn Thị Thu Hà 25.01.1988 Phú Yên QTKD06.1 2006

157 70601141 Phạm Thị Ngân Hà 15.11.1988 ðồng Nai QTKD06.1 2006
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158 70601980 ðinh Xuân Hạnh 18.02.1988 Dak Lak QTKD06.1 2006

159 70606151 Nguyễn Hoài Hiển 12.12.1987 Tiền Giang QTKD06.1 2006

160 70600416 Nguyễn Thị Khánh Hưng 26.12.1987 Phú Yên QTKD06.1 2006

161 70604413 Võ Thị Thanh Hương 01.05.1987 Ninh Thuận QTKD06.1 2006

162 70641615 Vũ Thị Ngọc Hương 22.02.1988 Cà Mau QTKD06.1 2006

163 70523445 Ngô Thị Mai Ngọc 15.06.1986 Kiên Giang QTKD06.1 2006

164 70630977 Huỳnh Kim Nhủ 04.09.1986 Cà Mau QTKD06.1 2006

165 70605595 Trần Thị Kim Pha 04.08.1986 Bến Tre QTKD06.1 2006

166 70602499 Ngô Uyển Phân 11.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

167 70623347 Nguyễn Thị Thanh Phượng 09.06.1987 ðồng Tháp QTKD06.1 2006

168 70609508 Phạm Hoàng Phương 28.11.1985 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

169 70603755 Tạ Thị Bích Phượng 03.01.1988 Bình Thuận QTKD06.1 2006

170 70637459 Phùng Trường Sang 23.10.1987ðồng Nai QTKD06.1 2006

171 70629983 Khưu Ngọc Thanh 21.07.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

172 70609905 Nguyễn Công Thành 15.10.1988 Sóc Trăng QTKD06.1 2006

173 70601023 ðinh Mậu Thìn 10.04.1988 Dak Lak QTKD06.1 2006

174 70610316 Phan Thị Song Thương 14.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

175 70611718 ðặng Thị Bảo Trâm 24.04.1988 Quảng Ngãi QTKD06.1 2006

176 70602593 Kiều Bích Trâm 01.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

177 70640969 Trần Huyền Trang 04.08.1986 Minh Hải QTKD06.1 2006

178 70623657 Trần Thị Mỹ Vân 27.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

179 70609931 Vũ Thị Bích Vân 03.05.1988 Tiền Giang QTKD06.1 2006

180 70613431 Giang Huệ Yến 24.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.1 2006

181 70632311 Hà Lý Nguyên Bá 12.06.1988ðồng Nai QTKD06.2 2006

182 70601379 Vũ Thị Bình 25.07.1987 Ninh Bình QTKD06.2 2006

183 70615073 Trương Thị Hồng Cẩm 18.04.1988 Khánh Hòa QTKD06.2 2006

184 70641441 Võ Thị Kim Chung 08.12.1988 Gia Lai QTKD06.2 2006

185 70615123 Nguyễn Quốc Cường 30.12.1987 Khánh Hòa QTKD06.2 2006

186 70634226 Trần Quốc Cường 00.00.1981 Sóc Trăng QTKD06.2 2006

187 70600460 Phạm Hoàng ðiệp 11.11.1987 Quảng Ngãi QTKD06.2 2006

188 70601153 ðặng Ngọc Dung 24.04.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006
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189 70601424 Quách Tú Em 04.02.1986 Kiên Giang QTKD06.2 2006

190 70600519 Ngũ Lê Thu Hà 26.08.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

191 70627362 Nguyễn Thị Nữ Hoàng 08.06.1988 Phú Yên QTKD06.2 2006

192 70601912 Nguyễn Võ Thị Kim Hơn 18.07.1988 Quảng Ngãi QTKD06.2 2006

193 70602092 Nguyễn Ngọc Hữu 25.02.1988 Bình Phước QTKD06.2 2006

194 70601758 Nguyễn Quang Huy 27.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

195 70608645 Liang Duy Khang 10.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

196 70608433 Huỳnh Thị Xuân Lan 22.04.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

197 70622468 Nguyễn Thị Thảo Lý 25.01.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

198 70611654 Lâm Ngọc ánh Nhu 20.03.1987 Quảng Ngãi QTKD06.2 2006

199 70602211 Phan Thanh Phong 26.08.1987ðồng Nai QTKD06.2 2006

200 70625695 Phạm Thị Mỹ Phước 13.03.1986 Cần Thơ QTKD06.2 2006

201 70601800 Trần Thị Hồng Phương 25.06.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

202 70610777 Nguyễn Hồng Quyên 08.08.1987 Hậu Giang QTKD06.2 2006

203 70650773 Nguyễn Thị Tâm 21.12.1987 Phú Yên QTKD06.2 2006

204 70603006 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 00.00.1987 Trà Vinh QTKD06.2 2006

205 70623556 Nguyễn Thu Thủy 04.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

206 70616392 Trần Xuân Thủy 30.06.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

207 70604596 Lý Khánh Tiến 21.03.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

208 70610428 Lê Nguyễn Hạnh Trang 16.06.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

209 70621810 Nguyễn Thị Trung Trinh 09.10.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

210 70630295 ðinh Thị Thanh Trúc 01.11.1986ðồng Nai QTKD06.2 2006

211 70605432 Nguyễn Trung Trực 28.03.1987 Sông bé QTKD06.2 2006

212 70631441 Lê Thị Kim Tuyền 03.07.1987 Long An QTKD06.2 2006

213 70610888 Trần Thị Lệ Vương 19.02.1987 Quảng Ngãi QTKD06.2 2006

214 70632286 Ngô Thảo Vy 26.10.1987 Bình ðịnh QTKD06.2 2006

215 70615133 Nguyễn Ngọc Tường Vy 28.11.1988 Bình Thuận QTKD06.2 2006

216 70605996 Lê Như Yến 20.01.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.2 2006

217 70600026 Nguyễn Vũ Trường An 23.09.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

218 70600760 Huỳnh Trâm Anh 06.05.1988 Hậu Giang QTKD06.3 2006

219 70600192 Trần Ngọc Minh Châu 03.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006
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220 70600230 Huỳnh Thị Kim Cương 23.07.1986 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

221 70604920 Nguyễn Thị Thúy Hà 04.01.1986 Quảng Ngãi QTKD06.3 2006

222 70607821 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 23.02.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

223 70601809 Nguyễn Thị Thúy Hoa 15.07.1986 TP. Hà Nội QTKD06.3 2006

224 70600713 Vũ Thị Huệ 17.05.1987 Hải Dương QTKD06.3 2006

225 70636744 Nguyễn Quốc Khánh 06.02.1986 Kiên Giang QTKD06.3 2006

226 70641239 Phạm Nữ Tường Khuê 08.09.1988 Quảng Ngãi QTKD06.3 2006

227 70602445 Huỳnh Kim Loan 19.01.1986 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

228 70605396 Nguyễn Tấn Lực 28.12.1986 Khánh Hòa QTKD06.3 2006

229 70610574 Tô Kim Ly 28.12.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

230 70604332 Nguyễn Thị Thúy Mai 16.05.1988 Bến Tre QTKD06.3 2006

231 70610801 Lê Thị Diễm Mi 28.09.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

232 70607210 Nguyễn Thị Kiều My 09.04.1988 Quảng Ngãi QTKD06.3 2006

233 70606947 Phạm Hồng Mỵ 28.11.1988 Long An QTKD06.3 2006

234 70603084 Võ Thị Hà My 17.05.1988 Khánh Hòa QTKD06.3 2006

235 70601106 Trần Ly Na 31.05.1986 Lâm ðồng QTKD06.3 2006

236 70616000 Hoàng Phương Nam 16.04.1988 Quảng Trị QTKD06.3 2006

237 70631592 Lê Thị Kiều Nga 12.11.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

238 70601581 Phạm Quỳnh Thảo Nguyên 20.01.1988 Bình Thuận QTKD06.3 2006

239 70628365 Lê Thị Nhân 12.04.1987 Quảng Nam QTKD06.3 2006

240 70602762 Lữ Tố Kim Phượng 04.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

241 70622940 Nguyễn Thị Quyên 14.02.1988 Quảng Nam QTKD06.3 2006

242 70616513 Lâm Văn Sáng 12.02.1988 Bình Thuận QTKD06.3 2006

243 70601585 Ngô Minh Sang 24.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

244 70606760 ðỗ Hồng Thanh 07.07.1987 Long An QTKD06.3 2006

245 70612287 Phạm Thị Thoa 10.03.1987 Hà Nam QTKD06.3 2006

246 70616520 Nguyễn Mộng Thu 30.01.1988 Lâm ðồng QTKD06.3 2006

247 70638533 Lê Thị Ngọc Thúy 13.10.1988 Sông bé QTKD06.3 2006

248 70602451 Phạm Thị Bích Thùy 04.02.1986 Dak Lak QTKD06.3 2006

249 70632056 Nguyễn Văn Tính 01.07.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

250 70605512 Nguyễn Thị Thùy Trang 09.05.1987 Dak Lak QTKD06.3 2006
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251 70614292 Nguyễn Võ Bảo Trinh 09.10.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

252 70605404 Nguyễn Thị Hồng Vân 15.01.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.3 2006

253 70627289 Lê Thị Tường Vy 03.03.1986 TP. ðà Nẵng QTKD06.3 2006

254 70620092 Nguyễn Thị Thu Xuân 12.07.1988 Bình ðịnh QTKD06.3 2006

255 70613587 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 21.03.1988 An Giang QTKD06.4 2006

256 70645435 Trần Thị Bích Diễm 02.10.1988 Phú Yên QTKD06.4 2006

257 70646476 Lê Thị Thúy Kiều 06.10.1988 Phú Yên QTKD06.4 2006

258 70650136 Quảng Thị Lệ 10.07.1987 Quảng Ngãi QTKD06.4 2006

259 70654986 Lê Dung Mỹ Linh 29.12.1987 Kiên Giang QTKD06.4 2006

260 70608646 Bành Quốc Long 04.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

261 70601735 Trương Thể Mi 30.08.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

262 70636022 ðỗ Thị Khánh Ngân 11.07.1988 Long An QTKD06.4 2006

263 70608447 Phạm Thị Thúy Ngân 23.06.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

264 70611531 Trần Dương Mỹ Ngọc 29.09.1988 Tiền Giang QTKD06.4 2006

265 70602962 Trần Như Ngọc 29.03.1988 Long An QTKD06.4 2006

266 70609155 Vũ Thị Nhàn 29.08.1987 Nam ðịnh QTKD06.4 2006

267 70632025 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01.05.1987 Bình ðịnh QTKD06.4 2006

268 70603938 Phạm Phú Sang 14.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

269 70601941 ðào Thị Hoa Sen 25.07.1987 Bình ðịnh QTKD06.4 2006

270 70613356 Trương Minh Tâm 13.07.1988 Phú Yên QTKD06.4 2006

271 70607337 Võ Minh Tân 02.04.1987 Quảng Nam QTKD06.4 2006

272 70612845 Huỳnh Thanh Thảo 28.05.1988 Bến Tre QTKD06.4 2006

273 70650857 Phạm Thị Thu Thảo 20.06.1988 Phú Yên QTKD06.4 2006

274 70633950 Nguyễn Thị Thuần 10.09.1988 Thừa Thiên - Huế QTKD06.4 2006

275 70608583 Nguyễn Thành Tín 21.11.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

276 70601776 Lăng Thị Kiều Trang 04.12.1987 Lâm ðồng QTKD06.4 2006

277 70610433 Lê Thị Diễm Trang 23.09.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

278 70631641 Phan Thị Bửu Trang 04.12.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

279 70614391 ðỗ Thị Thanh Trúc 20.03.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

280 70605060 Võ Thị Thanh Trúc 19.12.1988 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006

281 70611177 ðoàn Thị Kim Yến 10.08.1987 TP. Hồ Chí Minh QTKD06.4 2006
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282 80636466 Phạm Xuân Bách 27.03.1987 Nam ðịnh XD06.1 2006

283 80600045 Nguyễn Thái Bảo 25.04.1987 TP. Hồ Chí Minh XD06.1 2006

284 80601408 Nguyễn Vũ Phương Cầm 06.11.1988 Phú Yên XD06.1 2006

285 80612621 Phạm Duy Hà 04.05.1987 Bình ðịnh XD06.1 2006

286 80627434 Nguyễn Minh Hiếu 22.02.1983 Bình ðịnh XD06.1 2006

287 80604968 Phạm Văn Hưng 07.05.1986 Hải Dương XD06.1 2006

288 80607471 Nguyễn Hoài Huy 12.05.1987 TP. Hồ Chí Minh XD06.1 2006

289 80612664 Trần ðức Huy 12.08.1986 Bình ðịnh XD06.1 2006

290 80611077 Hồ Minh Nguyên 22.01.1988 Bình ðịnh XD06.1 2006

291 80630085 Lê Thị Thanh Nhàn 04.09.1987 Tây Ninh XD06.1 2006

292 80629356 ðoàn Thị Uyên Phi 26.02.1987 ðồng Nai XD06.1 2006

293 80601415 Nguyễn Quốc Phi 01.02.1988 Bình ðịnh XD06.1 2006

294 80610157 Nguyễn Duy Phương 07.06.1987 Long An XD06.1 2006

295 80600881 Lâm Bửu Sum 16.10.1987 ðồng Tháp XD06.1 2006

296 80605321 Dương Trọng Tài 21.05.1988 TP. Hồ Chí Minh XD06.1 2006

297 80618104 Nguyễn Thái Thạch 25.02.1988 Bình ðịnh XD06.1 2006

298 80606898 Trương Văn Thái 28.03.1988 TP. Hồ Chí Minh XD06.1 2006

299 80605919 Lê Duy Thâm 19.10.1987 Phú Yên XD06.1 2006

300 80605921 Phan Văn Thân 04.10.1988 Bến Tre XD06.1 2006

301 80600999 Lê Toàn Thắng 21.07.1988 Quảng Bình XD06.1 2006

302 80613785 Nguyễn Duy Thanh 02.05.1988 Khánh Hòa XD06.1 2006

303 80602138 Phan Công Thanh 01.08.1987 Tây Ninh XD06.1 2006

304 80614215 Ngô Thị Thanh Thảo 14.09.1988 Bến Tre XD06.1 2006

305 80601117 Nguyễn Văn Trao 22.01.1988 Bến Tre XD06.1 2006

306 80603923 Lâm Quốc Trung 17.11.1985 TP. Hồ Chí Minh XD06.1 2006

307 80609463 Phạm Minh Tuấn 12.05.1988 TP. Hồ Chí Minh XD06.1 2006

308 80649111 Nguyễn Thị Thu Tuyền 22.05.1988 Quảng Ngãi XD06.1 2006

309 80632966 Nguyễn Hoàng Huy Vũ 01.01.1987 Quảng Ngãi XD06.1 2006

310 80643149 Nguyễn Quốc Vương 06.02.1987 Bình ðịnh XD06.1 2006

Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 22 thaùng 08 naêm 2009
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TRÖÔÛNG PHOØNG ÑAØO TAÏO
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